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THÔNG BÁO 

Về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

đối với đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2023 không được phê duyệt 

thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 

giai đoạn 2021-2030 

 

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322); 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322 và Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ 

tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN, 

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia đối với những đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2023 

thuộc Chương trình 1322 không được phê duyệt tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo 

Thông báo này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để báo cáo); 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN; 

- Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục 

TCĐLCL; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Minh Hiệp 



Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1322 KHÔNG ĐƯỢC BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 1322 LỰA CHỌN  

ĐỂ TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TĐC ngày   /6/2023 của Tổng cục TCĐLCL) 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

I CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NHẬN ĐƯỢC TỪ BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

1 

Nghiên cứu, hướng dẫn triển khai mô hình 

quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp 

ngành kinh tế biển hướng tới nền kinh tế biển 

xanh và phát triển bền vững. 

Đại học Hàng hải 

Việt Nam, Bộ 

Giao thông vận tải 

- Chưa rõ “mô hình quản lý chất lượng’ dự 

kiến áp dụng có nội hàm gồm những công cụ, 

hệ thống gì? 

- Đặc thù về ngành “kinh tế biển” chưa cụ thể 

(vận tải biển, du lịch biển, khai thác hải 

sản,….?) 

- Nội dung và sản phẩm dự kiến đạt được 

chưa cụ thể. 

2 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot làm 

sạch hà bám trên vỏ tàu biển trong các cảng 

biển để nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu 

và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

Đại học Hàng hải 

VN (Bộ GTVT) 

 

Hồ sơ đề xuất có nội dung nghiên cứu, thiết 

kế, chế tạo robot nên không phù hợp Chương 

trình 1322; không phù hợp định hướng, nội 

dung ưu tiên tại Công văn số 949/BKHCN-

TĐC ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

3 
Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống 

quản lý thông minh hỗ trợ theo dõi điều phối 

hoạt động vận tải bộ container kết nối cảng 

Đại học Hàng hải 

VN (Bộ GTVT) 

Hồ sơ đề xuất có mục tiêu và nội dung về 

quản lý giám sát giao thông nên không phù 

hợp nên không phù hợp Chương trình 1322; 

không phù hợp định hướng, nội dung ưu tiên 



2 

 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

biển nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng 

và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 

04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

4 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ 

thống quản lý và giám sát nhiên liệu thông 

minh trên tàu biển để nâng cao hiệu quả sử 

dụng nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. 

Đại học Hàng hải 

VN (Bộ GTVT) 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ có nội dung nghiên 

cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý nhiên 

liệu nên không phù hợp Chương trình 1322; 

không phù hợp định hướng, nội dung ưu tiên 

tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 

04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

 

5 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy 

phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi 

Ủy ban Dân tộc 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu, nội dung 

chính về xây dựng chính sách phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển 

đồng bào dân tộc miền núi nên không phù 

hợp với định hướng, nội dung ưu tiên thực 

hiện năm 2023 của Chương trình 1322. 

- Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất nhiệm vụ 

được quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN. 

- Nhận hồ sơ đề xuất ngày 25 tháng 5 năm 

2022, quá hạn 5 ngày so với quy định tại 

Công văn 949/BKHCN-TĐC (20/5/2022). 

 

6 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu 

tiến tới xóa bỏ một số tập tục cổ hủ, lạc hậu 
Ủy ban Dân tộc - Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu, nội dung 

chính về xây dựng chính sách phát triển kinh 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

của đồng bào DTTS nhằm phát triển bền 

vững. 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển 

đồng bào dân tộc miền núi nên không phù 

hợp với Chương trình 1322 

- Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất nhiệm vụ 

được quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN. 

- Nhận hồ sơ đề xuất ngày 25 tháng 5 năm 

2022, quá hạn 5 ngày so với quy định tại 

Công văn 949/BKHCN-TĐC (20/5/2022). 

7 

Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa 

và quản lý vật di tích của đồng bào DTTS sử 

dụng công nghệ thực tế ảo nhằm bảo tồn và 

tái tạo các di sản kiến trúc lịch sử và văn hóa 

phục vụ phát triển và quảng bá du lịch 

Ủy ban Dân tộc 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu, nội dung 

chính về xây dựng và ứng dụng hệ thống 

công nghệ thông tin, phần mềm quản lý di 

tích lịch sử của đồng bào dân tộc miền núi 

phục vụ phát triển du lịch nên không phù hợp 

với Chương trình 1322 

- Hồ sơ đề xuất thiếu Phiếu đề xuất nhiệm vụ 

được quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN. 

- Nhận hồ sơ đề xuất ngày 25 tháng 5 năm 

2022, quá hạn 5 ngày so với quy định tại 

Công văn 949/BKHCN-TĐC (20/5/2022). 
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Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

8 

Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số VN xây 

dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make 

in VN 

 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

- Không có Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 

quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 11 

tháng 7 năm 2022, quá hạn 51 ngày so với 

thời hạn quy định tại Công văn số 

949/BKHCN-TĐC (20/5/2022). 

 

9 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân 

tạo (AI) trong quản lý lớp học thông minh 

Học viện Công 

nghệ Bưu chính 

viễn thông (Bộ 

Thông tin và TT) 

- Đề xuất nhiệm vụ có nội dung và sản phẩm 

về ứng dụng công nghệ thông tin (trí tuệ nhân 

tạo) phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo 

nên không phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp 

của Chương trình 1322. 

- Không có Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 

quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 11 

tháng 7 năm 2022, quá hạn 51 ngày so với 

thời hạn quy định tại Công văn số 

949/BKHCN-TĐC(20/5/2022). 

 

10 

Nghiên cứu phát triển hệ thống trợ giúp bệnh 

nhân liệt cơ vận động toàn thân giao tiếp sử 

dụng điện não đồ (EEG) và công nghệ trí tuệ 

nhân tạo (AI) 

Học viện Công 

nghệ Bưu chính 

viễn thông (Bộ 

Thông tin và TT) 

- Đề xuất nhiệm vụ có nội dung và sản phẩm 

về ứng dụng công nghệ nên không phù hợp 

với nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình  
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- Không có Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 

quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN. 

- Quá hạn khoảng 51 ngày so với quy định tại 

Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 

04/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

11 

Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo 

và triển khai đào tạo năng suất chất lượng cho 

sinh viên khu vực Miền Trung và Tây 

Nguyên gắn với công tác đào tạo tại Đại học 

Huế. 

Đại học Huế, 

UBND tỉnh Thừa 

thiên – Huế 

 

Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 23 

tháng 5 năm 2022, quá thời hạn được quy 

định tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC 

ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

 

12 
Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng 

cao NSCL tại thành phố Hải phòng 

UBND thành phố 

Hải phòng 

- Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ không có Phiếu đề 

xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Thông 

tư số 03/2017/TT-BKHCN (chỉ có Công văn 

số 3441/UBND-VX và Bảng tổng hợp đề 

xuất nhiệm vụ). 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 23 

tháng 5 năm 2022, quá hạn so với quy định 

tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC 

(20/5/2022). 

 

13 Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải 

UBND thành phố 

Hải phòng 

- Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ không có Phiếu đề 

xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Thông 

tư số 03/2017/TT-BKHCN (chỉ có Công văn 
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tiến NSCL, công cụ hỗ trợ cho SX thông 

minh, DV thông minh, Chuyển đổi số. 

số 3441/UBND-VX và Bảng tổng hợp đề 

xuất nhiệm vụ). 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 23 

tháng 5 năm 2022, quá hạn so với quy định 

tại Công văn số 949/BKHCN-TĐC 

(20/5/2022). 

14 

Tiêu chuẩn hóa các công đoạn sản xuất kinh 

doanh lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi 

theo định hướng chuỗi liên kết phù hợp thị 

trường trong nước và hội nhập quốc tế đối với 

một số sản phẩm quả chủ lực tỉnh Bến Tre. 

UBND tỉnh Bến 

Tre 

Thời điểm nhận hồ sơ ngày 31 tháng 5 năm 

2022, quá hạn 11 ngày so với quy định tại 

Công văn số 949/BKHCN-TĐC. 

 

15 
Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào quản 

lý hệ thống kho tự động 

UBND tỉnh Bến 

Tre 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về ứng dụng công nghệ, phần mềm nên 

không phù hợp định hướng, nội dung ưu tiên 

thực hiện năm 2023  của Chương trình 1322. 

- Thời điểm nhận hồ sơ ngày 31 tháng 5 năm 

2022, quá hạn 11 ngày so với quy định tại 

Công văn số 949/BKHCN-TĐC 

 

16 

Ứng dụng công nghệ làm lạnh nhanh chế biến 

sâu cho sản phẩm Sầu Riêng và công nghệ 

bảo quản sản phẩm bưởi da xanh đáp ứng nhu 

cầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU 

UBND tỉnh Bến 

Tre 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về ứng dụng công nghệ làm lạnh nhanh chế 

biến sâu nên không phù hợp định hướng, nội 

dung ưu tiên thực hiện năm 2023  của 

Chương trình 1322. 
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- Thời điểm nhận hồ so ngày 31 tháng 5 năm 

2022, quá hạn 11 ngày so với quy định tại 

Công văn số 949/BKHCN-TĐC. 

17 

Ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành quản 

trị tăng năng suất sản xuất cây giống, phục vụ 

truy xuất nguồn gốc nâng cao NSCL sản 

phẩm và quản lý vùng nguyên liệu hiệu quả 

Công ty CP chanh 

leo NAFOODS 

(Sở KH&CN 

Nghệ An) 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về ứng dụng dây truyền công nghệ gieo hạt, 

đóng bầu, ghép cây nên không phù hợp mục 

tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 

1322. 

- Hồ sơ đề xuất không có Phiếu đề xuất 

nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN (chỉ có Công văn số 

444/SKHCN-TĐC và Bảng tổng hợp đề 

xuất). 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

27/5/2022, quá hạn so với quy định tại Công 

văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 

của Bộ KH&CN. 

 

18 

Nghiên cứu phát triển công nghệ saltex kết 

tinh lạnh muối biển để chế biến nhiều sản 

phẩm giá trị cao từ muối 

 

Công ty TNHH 

Hồ Hoàn Cầu (Sở 

KH&CN Nghệ 

An) 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về ứng dụng công nghệ saltex kết tinh lạnh 

muối biển nên không phù hợp mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

- Hồ sơ đề xuất không có Phiếu đề xuất 

nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN (chỉ có Công văn số 
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444/SKHCN-TĐC và Bảng tổng hợp đề 

xuất). 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

27/5/2022, quá hạn so với quy định tại Công 

văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 

của Bộ KH&CN. 

19 

Ứng dụng KH&CN sản xuất quả thể Đông 

trùng hạ thảo trên nguồn cơ chất tổng hợp quy 

mô công nghiệp tại tỉnh Nghệ An 

Công ty CP Đầu 

tư và sản xuất 

ATC (Sở 

KH&CN Nghệ 

An) 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về ứng dụng công nghệ sản xuất đông trùng 

hạ thảo nên không phù hợp mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

- Hồ sơ đề xuất không có Phiếu đề xuất 

nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN (chỉ có Công văn số 

444/SKHCN-TĐC và Bảng tổng hợp đề 

xuất). 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

27/5/2022, quá hạn so với quy định tại Công 

văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/5/2022 

của Bộ KH&CN. 

 

20 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các 

giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim 

yến tại Việt Nam phục vụ xuất khẩu 

Công ty TNHH 

nhà nước MTV 

Yến sào Khánh 

Hòa (Sở KH&CN 

Khánh Hòa) 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội 

dung về phát triển nghề nuôi chim Yến, 

nên không phù hợp nhiệm vụ và giải pháp 

của Chương trình 1322. 
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- Thời điểm nhận hồ sơ là ngày 04 tháng 7 

năm 2022, quá hạn so với quy định tại 

Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 

04/5/2022 của Bộ KH&CN (20/5/2022). 

21 

Nghiên cứu và áp dụng thí điểm mô hình 

nâng cao năng suất tổng thể đối với doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Chi cục TCĐLCL 

Bắc Giang 

(UBND tỉnh Bắc 

Giang) 

Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ muộn 

so với quy định. 

Nội dung đề xuất không phù hợp quy mô 

nhiệm vụ cấp quốc gia 

 

22 

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống 

quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001; ISO 

14000; ISO 22000,...), kết hợp công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng (Kaizen, 5S, LEAN, 

6Sigma, TQM,...) cho các Doanh nghiệp 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ muộn 

so với quy định. 

Nội dung đề xuất không phù hợp quy mô 

nhiệm vụ cấp quốc gia 

 

23 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh 

nghiệp làng nghề thông qua việc áp dụng các 

giải pháp Năng suất xanh (GP) và 5S cho các 

doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ muộn 

so với quy định. 

Nội dung đề xuất không phù hợp quy mô 

nhiệm vụ cấp quốc gia 

 

24 Khảo sát hiện trạng và tư vấn xây dựng kế 

hoạch kinh doanh liên tục nhằm phòng ngừa 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ muộn 

so với quy định. 
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các rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 22301 (HTQL 

kinh doanh liên tục). 

Nội dung đề xuất không phù hợp quy mô 

nhiệm vụ cấp quốc gia  

25 

Nhân rộng áp dụng hệ thống truy suất nguồn 

gốc sản phẩm, áp dụng thực hành nông 

nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ cho sản phẩm 

nông sản đặc thù tại các Doanh nghiệp trồng 

trọt và sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

UBND tỉnh Ninh 

Thuận 

Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ muộn 

so với quy định. 

Nội dung đề xuất không phù hợp quy mô 

nhiệm vụ cấp quốc gia 

 

26 

Ứng dụng giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng 

cao năng suất chất lượng sản phẩm của doanh 

nghiệp chăn nuôi, sơ chế, chế biến thịt lợn tại 

tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH 

Công Danh 

(UBND tỉnh Nam 

Định) 

Quy mô nhiệm vụ đề xuất không phù hợp với 

nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (chỉ hỗ trợ 

cho 01 doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Nam Định) 

 

27 

Tối ưu hóa năng lực quản trị cho các doanh 

nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhằm ứng dụng hiệu 

quả thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 và 

chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh 

Sở KH&CN tỉnh 

Lâm Đồng 

Nội dung đề xuất không phù hợp quy mô 

nhiệm vụ cấp quốc gia. 

Lưu ý địa phương xem xét để gắn với chương 

trình chuyển đổi số được phê duyệt tại Quyết 

định số 749/QĐ-TTg. 

 

28 

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý 

và xây dựng mô hình điểm về năng suất chất 

lượng cho tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao 

NSCL sản phẩm của tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2023-2025 

Phân hiệu Trường 

Đại học Bình 

dương tại Cà Mau 

(UBND tỉnh Cà 

Mau) 

 

Đề xuất nhiệm vụ có quy mô cấp tỉnh, 

không phù hợp với nhiệm vụ KH&CN cấp 

quốc gia. 

Nội hàm về “mô hình điểm” chưa cụ thể 

nên không phù hợp 
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29 

Xây dựng mô hình trồng rau màu an toàn theo 

tiêu chuẩn VietGAP tại xã Khánh Thuận, 

huyện U Minh, Cà Mau 

UBND tỉnh Cà 

Mau 

Đề xuất nhiệm vụ có quy mô cấp tỉnh, 

không phù hợp với nhiệm vụ KH&CN cấp 

quốc gia. 

Nội hàm của đề xuất chưa bám sát định 

hướng thực hiện năm 2023. 

 

II CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC TỔ CHỨC ĐỘC LẬP 

 

1 

Nghiên cứu triển khai thí điểm một số mô 

hình và giải pháp liên kết nhằm nâng cao 

quản lý năng suất chất lượng, thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số chuỗi giá trị 

nông sản chất lượng cao khu vực Đông và 

Tây Nam Bộ 

Cục Công tác 

phía Nam, Bộ 

KH&CN 

Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất quá hạn so với 

quy định tại Thông báo số 950/TB-BKHCN 

ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

2 

Nghiên cứu hoàn thiện và nâng cao hiệu suất 

quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm 

giàu tinh bột kháng từ nguồn nguyên liệu 

đậu xanh và các loại tinh bột sẵn có trong 

nước 

Viện Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam – Hàn Quốc 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về ứng dụng công nghệ sản xuất tinh bột từ 

đậu xanh nên không phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

16/5/2022, quá hạn so với quy định tại Thông 

báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022 của 

Bộ KH&CN. 

3 

Đánh giá hiện trạng năng lực đổi mới công 

nghệ tại doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo 

quản, chế biến nông sản và đề xuất giải pháp 

nhằm góp phần nâng cao năng lực đổi mới 

công nghệ tại doanh nghiệp ở Việt Nam 

Viện Đánh giá 

khoa học và Định 

giá công nghệ 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về đánh giá năng lực đổi mới công nghệ của 

doanh nghiệp nên không phù hợp với mục 

tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 

1322. 
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4 

Nâng cao hiệu quả truyền thông về chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

giai đoạn 2021-2030 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ 

Việt Nam 

- Nội dung đề xuất chưa rõ ràng, còn thiên về 

nghiên cứu thực trạng và giải pháp; đồng thời 

sản phẩm truyền thông còn chung chung, 

chưa cụ thể. 

- Hồ sơ đề xuất không đầy đủ: thiếu bảng 

tổng hợp đề xuất. 

 

5 

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng robot cộng 

tác (Cobot – Collaborate robot) cho các dây 

chuyền tự động hóa trong doanh nghiệp 

Viện nghiên cứu 

sáng chế và Khai 

thác công nghệ 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

ứng dụng công nghệ cobot nên không phù 

hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình 1322. 

 

6 

Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức 

đào tạo kỹ năng quản trị tri thức và đổi mới 

sáng tạo cho các nhà quản trị nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp 

KH&CN 

Trung tâm Dịch 

vụ KH&CN 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về đào tạo kỹ năng quản trị tri thức và đổi 

mới sáng tạo nên không phù hợp với mục 

tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 

1322. 

- Hồ sơ đề xuất không đầy đủ: Thiếu bảng 

tổng hợp đề xuất. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

20/5/2022, quá hạn so với quy định tại Thông 

báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022 của 

Bộ KH&CN. 

 

7 

Nghiên cứu giải pháp cải tiến nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm thuốc phóng xạ 

I-131 trong tình hình mới, đáp ứng theo tiêu 

chuẩn GMP-WHO tại Viện Nghiên cứu hạt 

nhân 

Viện nghiên cứu 

hạt nhân (Viện 

NL Nguyên tử 

VN) 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc 

phóng xạ nên không phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 
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- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất quá hạn so 

với quy định tại Thông báo số 950/TB-

BKHCN ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

8 

Rà soát phân loại hệ thống tiêu chuẩn quốc 

gia (TCVN) phục vụ xây dựng Chiến lược 

phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa của Việt 

Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

rà soát phân loại hệ thống TCVN nên không 

phù hợp với định hướng, nội dung ưu tiên 

thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình 

1322. 

 

9 

Nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ hồ sơ 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); nghiên cứu mở 

rộng, liên kết cơ sở dữ liệu TCVN và các dữ 

liệu liên quan. 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

số hóa và chỉnh lý hồ sơ TCVN phục vụ lưu 

trữ, bảo quản nên phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322. 

 

10 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giai đoạn 

2023 - 2025 

Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt 

Nam 

- Đề xuất nhiệm vụ không phù hợp với quy 

mô nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. 

- Nội hàm nhiệm vụ không mới do tiêu chí 

được đánh giá khi tham gia Giải thưởng 

CLQG đã triển khai nhiều năm nay. 

 

11 

Nghiên cứu, rà roát, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, hủy bỏ, xây dựng tiêu chuẩn về mã số 

mã vạch hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế 

nhằm cung cấp công cụ cải tiến NSCL và hỗ 

trợ SX thông minh, DVTM 

Trung tâm Mã số 

Mã vạch Quốc 

gia 

Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

18/5/2022, chậm 6 ngày so với thời hạn tại 

Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 

04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

 

12 

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng hệ thống 

mã vạch, mã số trong truy xuất nguồn gốc 

gỗ đáp ứng Đề án phát triển ngành công 

nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai 

đoạn 2021 – 2030 

Trung tâm Mã số 

Mã vạch Quốc 

gia 

Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

18/5/2022, chậm 6 ngày so với thời hạn tại 

Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 

04/5/2022 của Bộ KH&CN. 
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13 

Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng hệ thống 

truy xuất nguồn gốc điện tử theo tiêu chuẩn 

quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho một số đơn 

vị sản xuất, kinh doanh các loại thịt gia súc 

và gia cầm phục vụ tiêu thụ trong nước và 

xuất khẩu giai đoạn 2023-2024 

Trung tâm Mã số 

Mã vạch Quốc 

gia 

Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

18/5/2022, chậm 6 ngày so với thời hạn tại 

Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 

04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

 

14 

Nghiên cứu và xây dựng đề án thành lập tổ 

chức kết nối, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động nâng 

cao năng suất của Việt Nam 

Viện Năng suất 

Việt Nam 

- Nội dung đề xuất chỉ tập trung xây dựng 

dự thảo Đề án thành lập tổ chức về năng 

suất nên không phù hợp với quy mô nhiệm 

vụ KH&CN cấp quốc gia. 

- Mô hình hội nghề nghiệp về năng suất 

chưa cụ thể quy mô và đối tượng dự kiến 

là hội viên nên tính thuyết phục không cao. 

 

15 

Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá 

hiện trạng và tiềm năng triển khai mô hình 

kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp Việt 

Nam 

Viện Năng suất 

Việt Nam 

- Chưa làm rõ cơ sở để xây dựng bộ công 

cụ đánh giá hiện trạng và tiềm năng để 

triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Chưa làm rõ tác động của bộ công cụ đến 

nâng cao năng suất của doanh nghiệp và 

mối liên hệ về nội hàm của công cụ với mô 

hình kinh tế tuần hoàn. 

- Công cụ đánh giá này chưa rõ gồm hệ 

thống, công cụ NSCL nên chưa đủ căn cứ 

đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu của 

Chương trình 1322 

 

16 

Hướng dẫn doanh nghiệp thuộc các tỉnh phía 

Nam áp dụng HTQL tiên tiến kết hợp với 

hoạt động cải tiến hiện trường 

Trung tâm Hỗ trợ 

Phát triển Doanh 

Công cụ “cải tiến hiện trường” không rõ nội 

hàm, chưa cụ thể dược bao gồm hệ thống 
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nghiệp vừa và 

nhỏ 2 

quản lý, công cụ cải tiến NSCL nào, vì vậy 

không phù hợp. 

17 

Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý cho 

đội ngũ Giám sát viên thông qua việc áp 

dụng mô hình TWI kết hợp với các HTQL 

tiên tiến cho các doanh nghiệp phía Nam 

Trung tâm Hỗ trợ 

Phát triển Doanh 

nghiệp vừa và 

nhỏ 2 

Không phù hợp do “các hệ thống quản lý tiên 

tiến” không rõ nội hàm, không thể hiện cụ thể 

được mối liên kết với mô hình TWI. 

 

18 

Thúc đẩy đào tạo đội ngũ giám sát viên hàn 

đạt chuẩn mực quốc tế đáp ứng nhu cầu hội 

nhập cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại 

Việt Nam 

Trung tâm 

Chuyển giao 

công nghệ Việt – 

Đức 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

đào tạo giám sát viên Hàn quốc tế nên không 

phù hợp với định hướng, nội dung ưu tiên 

thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình 

1322 

 

19 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng 

suất chất lượng cho các tổ chức, cá nhân 

thông qua Đài truyền hình và Đài tiếng nói 

Việt Nam năm 2023 

Văn phòng Tổng 

cục TCĐLCL 

Nhiệm vụ này trùng với nhiệm vụ tương tự 

thực hiện xét duyệt từ năm 2022 đang trình 

Lãnh đạo Bộ phê duyệt kết quả tuyển chọn. 

Vì vậy không phù hợp do trùng lặp khi cùng 

thực hiện 2 nhiệm vụ tương đồng trong một 

khoảng thời gian. 

 

20 

Nghiên cứu, xây dựng lộ trình Việt Nam 

tham gia vào Hội đồng (Council) trong Tổ 

chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) nhằm 

nâng cao vai trò của Việt Nam trong hoạt 

động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn hóa. 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

Nội hàm nhiệm vụ đề xuất tương đối đơn 

giản, chưa phù hợp với quy mô nhiệm vụ cấp 

quốc gia. 

Nội dung đề xuất phần lớn là những công 

việc triển khai, không thể hiện nhiều nội 

hàm “nghiên cứu” như tên nhiệm vụ. 

 

21 

Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất lượng 

cao (lúa thơm) theo quy trình canh tác hữu 

cơ và bảo vệ môi trường phục vụ sản xuất 

lúa gạo xuất khẩu thị trường cao cấp 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn 

ThaiBinh SEED 

- Mục tiêu đề xuất nhiệm vụ là “Tìm ra giống 

lúa mới” nên không phù hợp với mục tiêu 

của Chương trình 1322. 

 



16 

 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

- Lĩnh vực phát triển giống lúa thuộc phạm 

vi Chương trình phát triển nghiên cứu, sản 

xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định 

số 703/QĐ-TTg. 

22 

Xây dựng hệ thống thông tin (về sản phẩm, 

truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả) thông 

qua mã vạch QR trên sản phẩm lúa, gạo để 

cung cấp đầy đủ dữ liệu về sản phẩm nhằm 

phục vụ tốt nhất tới khách hàng 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn 

ThaiBinh SEED 

- Lĩnh vực tạo lập CSDL về truy xuất nguồn 

gốc cho một số sản phẩm nông nghiệp hiện 

đã triển khai trên thực tế, vì vậy mức độ ưu 

tiên không phù hợp. 

- Theo Quyết định số 100/QĐ-TTg thì 

NSNN không hỗ trợ doanh nghiệp ứng 

dụng về TXNG, vì vậy không phù hợp. 

 

23 

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chất lượng 

có hàm lượng anthocyanins cao phục vụ thị 

trường gạo dinh dưỡng cao cấp. 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn 

ThaiBinh SEED 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất giống 

lúa nên không phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 1322 

về hỗ trợ DN nâng cao NSCL. 

 

24 

Nâng cao hiệu quả quản trị công ở Việt Nam 

nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng 

lực đổi mới sáng tạo thích ứng cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học hành 

chính, Học viện 

Hành chính Quốc 

gia 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

nâng cao hiệu quả quản trị công nên không 

phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp 

của Chương trình 1322 về hỗ trợ DN nâng 

cao NSCL. 

 

25 

Nâng cao hiệu quả quản lý công ở Việt Nam 

nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng 

lực đổi mới sáng tạo thích ứng cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

Viện Nghiên cứu 

Khoa học hành 

chính, Học viện 

Hành chính Quốc 

gia. 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công 

nên không phù hợp với mục tiêu và nhiệm 

vụ, giải pháp của Chương trình 1322 về hỗ 

trợ DN nâng cao NSCL. 
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26 

Nghiên cứu xây dựng và tư vấn chuyển đổi 

số mô hình áp dụng tích hợp hệ thống quản 

lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 

45001..., công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng cơ bản 5S, KPI, Kaizen, 7 công cụ 

thống kê áp dụng thí điểm cho các doanh 

nghiệp. 

Công ty TNHH 

Tư vấn quản lý và 

phát triển doanh 

nghiệp Á Châu 

- Hồ sơ đề xuất thiếu bảng tổng hợp đề xuất. 

- Phiếu lại lập theo mẫu Thông tư 

07/2014/TT-BKHCN, không theo mẫu tại 

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN đã quy định 

tại Thông báo số 950/TB-BKHCN. 

 

 

27 

Nghiên cứu triển khai áp dụng tiêu chuẩn về 

quản lý khí thải gây hiệu ứng nhà kính ISO 

14064-1:2018 

Công ty TNHH 

Tư vấn quản lý và 

phát triển doanh 

nghiệp Á Châu 

- Hồ sơ đề xuất thiếu bảng tổng hợp đề xuất. 

- Phiếu lại lập theo mẫu Thông tư 

07/2014/TT-BKHCN, không theo mẫu tại 

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN đã quy định 

tại Thông báo số 950/TB-BKHCN. 

 

28 

Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn về tuân 

thủ trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh như BSCI, SMETA 4P, SA 

8000, ISO 26001 … cho các doanh nghiệp 

Việt Nam hướng đến phát triển bền vững 

Công ty TNHH 

Tư vấn quản lý và 

phát triển doanh 

nghiệp Á Châu 

- Hồ sơ đề xuất thiếu bảng tổng hợp đề xuất. 

- Phiếu lại lập theo mẫu Thông tư 

07/2014/TT-BKHCN, không theo mẫu tại 

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN đã quy định 

tại Thông báo số 950/TB-BKHCN. 

 

29 

Nghiên cứu mô hình sản xuất phát triển bền 

vững cho doanh nghiệp ngành dệt may và 

công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam 

Công ty TNHH 

Tư vấn quản lý và 

phát triển doanh 

nghiệp Á Châu 

- Hồ sơ đề xuất thiếu bảng tổng hợp đề xuất. 

- Phiếu lại lập theo mẫu Thông tư 

07/2014/TT-BKHCN, không theo mẫu tại 

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN đã quy định 

tại Thông báo số 950/TB-BKHCN. 

 

30 

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Thực tế 

ảo và Thực tế ảo tăng cường (VR & AR) 

nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo 

và huấn luyện An toàn Lao động cho doanh 

nghiệp. 

Viện Đào tạo và 

Phát triển kinh tế 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

ứng dụng công nghệ thực tế ảo nên không 

phù hợp với định hướng, nội dung ưu tiên 

thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình 

1322. 
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31 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa tại Công ty CP Dược liệu Pù Mát 

Công ty Cổ phần 

Dược liệu PÙ 

MÁT 

- Hồ sơ đề xuất không đầy đủ: Thiếu công 

văn và Phiếu đề xuất nhiệm vụ. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất là ngày 

27/5/2022, quá hạn so với quy định tại Thông 

báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022 của 

Bộ KH&CN (12/5/2022). 

 

32 

Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý và 

dự báo biến động môi trường nước trang trại 

nuôi tôm 

Viện Kinh tế và 

Quy hoạch thủy 

sản 

Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung về 

ứng dụng giải pháp quản lý môi trường nước 

phục vụ nuôi tôm nên không phù hợp với 

mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương 

trình 1322. 

 

33 

Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ sản 

xuất và nâng cao giá trị sản phẩm lúa - thủy 

sản hữu cơ vùng Đồng Bằng Sông Hồng 

Viện Kinh tế và 

Quy hoạch thủy 

sản 

- Đề xuất không phù hợp mục tiêu của 

Chương trình 1322 do không phải là áp dụng 

hệ thống quản lý hay công cụ cải tiến NSCL. 

- Nội hàm không phù hợp với nhiệm vụ, 

giải pháp của Chương trình 1322. 

 

34 

Áp dụng công nghệ số hóa để nâng cao năng 

suất và chất lượng cho sản phẩm từ giống 

cây trồng dược liệu 

Công ty CPPT 

Nông lâm nghiệp 

và môi trường 

Việt Nam 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất quá hạn so 

với quy định tại Thông báo số 950/TB-

BKHCN ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

- Nội dung đề xuất không rõ ràng, chưa cụ 

thể nội dung hỗ trợ cũng như số lượng và 

đối tượng doanh nghiệp hỗ trợ. 

 

35 

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tích hợp 

chương trình 5S và 7 công cụ thống kê kiểm 

soát chất lượng kết hợp với ứng dụng công 

nghệ thông tin 

Công ty TNHH 

Tư vấn quản lý 

quốc tế và hỗ trợ 

kỹ thuật cao 

- Việc áp dụng 2 công cụ phổ thông là 5S và 

7 công cụ nên không thuộc định hướng ưu 

tiên của Chương trình 1322. 

- Việc “tích hợp” hai công cụ 5S với 7CC 

là không khả thi. 

 



19 

 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không được lựa chọn Ghi chú 

- Quy mô đề xuất nhỏ, không phù hợp với 

nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. 

36 

Hỗ trợ triển khai triển khai mở rộng áp dụng 

toàn diện Lean Manufacturing trong doanh 

nghiệp sản xuất lĩnh vực cơ khí 

Công ty TNHH 

Giải pháp Năng 

suất Chất lượng 

- Quy mô đề xuất nhiệm vụ nhỏ nên không 

phù hợp với nhiệm vụ KH&CN Cấp quốc 

gia. 

- Chưa rõ đặc thù áp dụng riêng cho các 

doanh nghiệp cơ khí nên không phù hợp 

với định hướng ưu tiên triển khai năm 

2023 của Chương trình 1322. 

 

37 

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quản lý sản 

xuất trong lĩnh vực công nghiệp nhựa tái chế 

tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm và đảm bảo môi trường 

Trường Quốc tế, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

- Nội hàm thiên về đầu tư, ứng dụng công 

nghệ trong lĩnh vực tái chế nhằm bảo đảm 

môi trường nên không phù hợp Chương 

trình 1322. 

- Nhu cầu kinh phí quá lớn (35 tỷ đồng) 

nên không phù hợp với khả năng cân đối 

của Ngân sách nhà nước. 

 

38 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất dược liệu 

đậu mèo, ý dĩ và chế biến đa dạng hóa sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo chuỗi 

giá trị 

Trung tâm 

Nghiên cứu trồng 

và chế biến cây 

thuốc Hà Nội 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội 

dung về ứng dụng công nghệ sản xuất dược 

liệu đậu mèo nên không phù hợp với mục 

tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chương 

trình 1322. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất quá hạn so 

với quy định tại Thông báo số 950/TB-

BKHCN ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

 

39 
Nghiên cứu thực trạng các yếu tố liên quan, 

phương pháp điều trị, dự phòng các tai biến 
Viện Y học Biển 

- Đề xuất nhiệm vụ có mục tiêu và nội dung 

về quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn lặn nên 
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lặn và biện pháp đảm bảo an toàn lặn ở Việt 

Nam 

không phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, 

giải pháp của Chương trình 1322. 

- Thời điểm nhận hồ sơ đề xuất quá hạn so 

với quy định tại Thông báo số 950/TB-

BKHCN ngày 04/5/2022 của Bộ KH&CN. 

40 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, 

giám sát và truy xuất nguồn gốc giống cây 

chất lượng cao theo yêu cầu chuyển đổi số. 

Công ty Cổ phần 

KH&CN HA 

MINT 

- lĩnh vực nghiên cứu bài bản về TSNG đã 

được triển khai thực tiễn cho một số sản 

phẩm nông nghiệp nên việc đề xuất “nghiên 

cứu” là không phù hợp. 

- Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 

TXNG theo Đề án 100/QĐ-TTg không 

dùng kinh phí NSNN mà sẽ do DN tự đảm 

bảo. 

 

 



Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1322 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KH&CN XÁC ĐỊNH “KHÔNG THỰC HIỆN” 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TĐC ngày   /6/2023 của Tổng cục TCĐLCL) 

Stt Tên nhiệm vụ đề xuất Tổ chức đề xuất Lý do không thực hiện Ghi chú 

1 

Nâng cao kiến thức và năng lực quản lý về 

chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho đội 

ngũ cán bộ quản lý tại địa phương góp phần tạo 

nên những chuyển biến căn bản, vững chắc về 

đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới 

hiện nay. 

Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 
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- Không có sự thống nhất giữa tên nhiệm vụ, 

mục tiêu với nội dung, sản phẩm của nhiệm 

vụ; 

- Sản phẩm là Chương trình đào tạo, tài liệu 

đào tạo bằng tiếng Anh cho người Việt Nam 

để tổ chức đào tạo trong nước là không phù 

hợp; 

- Việc đào tạo chuyển đổi số, sản xuất thông 

minh cho 10 cán bộ quản lý tại địa phương: 

quy mô quá nhỏ, chưa tương xứng với nhiệm 

vụ cấp quốc gia; tính lan tỏa, hiệu quả của 

nhiệm vụ không cao.  
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Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ 

năng về nâng cao năng suất chất lượng theo mô 

hình Lean Manufacturing cho cán bộ lãnh đạo, 

quản lý cấp trung và người lao động của doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ tại các khu 

công nghiệp ở Miền Trung. 

Công ty TNHH 

Giải pháp Năng 

suất Chất lượng 

- Có sự trùng lặp nội dung/sản phẩm về “Bộ 

chương trình đào tạo và tài liệu đào tạo về 

LEAN Manufacturing cho doanh nghiệp 

ngành công nghiệp hỗ trợ” với nhiệm vụ đã 

thực hiện theo kết quả tra cứu thông tin tại 

Công văn số 127/TTKHCN ngày 14/3/2023 

của Cục Thông tin KH&CN quốc gia; 

- Đề xuất nhiệm vụ có nội dung/kết quả thuộc 

phạm vi của Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ  được phê duyệt tại Quyết định 

số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ 
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tướng CP do Bộ Công thương đã và đang chủ 

trì thực hiện, vì vậy việc triển khai thực hiện 

trong khuôn khổ Chương trình quốc gia năng 

suất chất lượng là chưa cấp thiết. 
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Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và 

triển khai đào tạo năng suất chất lượng cho sinh 

viên các trường đại học khu vực miền Trung. 

Viện Năng suất 

Việt Nam 

Tính cấp thiết chưa phù hợp do hiện nay 

Chương trình 1322 có một nhiệm vụ do Học 

viện Tài chính chủ trì đã và đang triển khai phát 

triển chương trình đào tạo NSCL tại Trường 

Đại học khu vực Miền Trung (Đại học Kinh tế 

thuộc Đại học Huế). Vì vậy cần có hoạt động 

đánh giá sau triển khai của nhiệm vụ do Học 

viện Tài chính chủ trì để xác định phương án 

nhân rộng cho các trường trong cùng khu vực 

sau này. 
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Nghiên cứu, xây dựng tài liệu và tổ chức đào 

tạo, hướng dẫn áp dụng thí điểm Hệ thống 

Quản lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc 

tế ISO 56000 cho cho các bộ ngành, địa 

phương, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam. 

Viện Năng suất 

Việt Nam 

- Một trong những tiêu chuẩn quan trọng 

thuộc Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 làm căn cứ để 

hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng Hệ thống 

quản lý đổi mới sáng tạo là tiêu chuẩn ISO 

56001 về Yêu cầu đối với hệ thống quản lý 

đổi mới sáng tạo chưa được Tổ chức Tiêu 

chuẩn hóa quốc tế (ISO) công bố nên chưa đủ 

căn cứ để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt 

động đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất, 

chất lượng đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn 

ISO 56000. 

- Đề xuất nhiệm vụ không có đối ứng ngoài 

ngân sách nhà nước nên không phù hợp quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 
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35/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định 

quản lý Chương trình 1322. 
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Nghiên cứu ứng dụng mô hình bảo trì năng 

suất tổng thể và xây dựng phần mềm quản lý 

bảo trì năng suất tổng thể cho một số nhà máy 

cơ khí 

 

Đại học Hàng hải 

Việt Nam, Bộ 

Giao thông Vận 

tài 

- Luận giải căn cứ tại Phiếu đề xuất về phát 

triển ngành công nghiệp hỗ trợ, không có 

thông tin gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp của Chương trình quốc gia năng suất 

chất lượng được phê duyệt tại Quyết định số 

1322/QĐ-TTg. 

- Không có sự logic và thống nhất giữa tên 

nhiệm vụ, mục tiêu và nội dung, kết quả của 

nhiệm vụ: tên thì áp dụng cho doanh nghiệp 

cơ khí nhưng nội dung/sản phẩm lại áp dụng 

cho doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ; 

chưa thống nhất giữa 2 từ “hỗ trợ” và “phụ 

trợ”; mục tiêu tư vấn 10 doanh nghiệp nhưng 

nội dung công việc lại tư vấn cho 12 doanh 

nghiệp,… 

- Việc xây dựng phần mềm áp dụng TPM cho 

doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trùng 

lặp với nhiệm vụ đã được Bộ Công thương 

triển khai trong Chương trình phát triển ngành 

công nghiệp hỗ trợ. 
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